Mục 3. Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật 
Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt 
1. Tính hợp lý và khả thi của kế hoạch, các giải pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức cung cấp dịch vụ
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng
	Đánh giá

	1.1. Chào Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi của gói thầu phù hợp yêu cầu tại mục B. Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi thuộc mục II. Phương án của Chương V E-HSMT
	Có chào Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi của gói thầu phù hợp yêu cầu tại mục B. Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi thuộc mục II. Phương án của Chương V E-HSMT
	Đạt

	
	Không chào hoặc có chào Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi của gói thầu nhưng không phù hợp yêu cầu tại mục B. Phương án sửa chữa, phương án thi công và phương án giải quyết vật tư thu hồi thuộc mục II. Phương án của Chương V E-HSMT
	Không đạt

	1.2. Chào các giải pháp kỹ thuật công nghệ của gói thầu phù hợp yêu cầu tại mục C. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ thuộc mục II. Phương án của Chương V E-HSMT
	Có chào các giải pháp kỹ thuật công nghệ của gói thầu phù hợp yêu cầu tại mục C. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ thuộc mục II. Phương án của Chương V E-HSMT
	Đạt

	
	Không chào hoặc có chào các giải pháp kỹ thuật công nghệ của gói thầu nhưng không phù hợp yêu cầu tại mục C. Các giải pháp kỹ thuật công nghệ thuộc mục II. Phương án của Chương V E-HSMT
	Không đạt



2. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn thực hiện dịch vụ:
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Cung cấp bảng chào thầu theo yêu cầu kỹ thuật tại Mục III. Bảng chào yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật Chương V của E-HSMT
	Nhà thầu cung cấp bảng chào thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục III. Bảng chào yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật Chương V của E-HSMT
	Đạt

	
	Không chào thầu hoặc có chào thầu bảng yêu cầu về  kỹ thuật nhưng không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại Mục III. Bảng chào yêu cầu kỹ thuật và tiêu chí đánh giá kỹ thuật Chương V của E-HSMT
	Không đạt


3. Mức độ đáp ứng hệ thống đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	3.1. Cung cấp giấy xác nhận vận hành thỏa mãn yêu cầu khách hàng sử dụng tối thiểu 36 tháng liên tiếp tính từ thời điểm đưa vào sử dụng trên lưới điện cho máy biến áp có cấp điện áp ≥ 110kV sau khi được nhà thầu trực tiếp sửa chữa. Giấy xác nhận vận hành được ký xác nhận bởi khách hàng sử dụng là đơn vị thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
	Có cung cấp đầy đủ giấy xác nhận vận hành theo đúng yêu cầu E-HSMT.
	Đạt

	
	Không cung cấp giấy xác nhận vận hành hoặc có cung cấp giấy xác nhận vận hành nhưng không đúng yêu cầu E-HSMT.
	Không đạt

	3.2. Yêu cầu MBA sau sửa chữa quấn lại bối dây đảm bảo khả năng chịu dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm “đạt” cho máy biến áp 110kV do nhà thầu đã thực hiện sửa chữa (hoặc máy biến áp 110kV do nhà thầu sản xuất) đáp ứng tiêu chí thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) do đơn vị thí nghiệm thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison) cấp.
	Nhà thầu cung cấp biên bản thử nghiệm “đạt” cho máy biến áp 110kV do nhà thầu đã thực hiện sửa chữa (hoặc máy biến áp 110kV do nhà thầu sản xuất) đáp ứng tiêu chí thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) do đơn vị thí nghiệm thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison) cấp.
	Đạt

	
	Nhà thầu không cung cấp biên bản thử nghiệm “đạt” cho máy biến áp 110kV do nhà thầu đã thực hiện sửa chữa (hoặc máy biến áp 110kV do nhà thầu sản xuất) đáp ứng tiêu chí thử nghiệm chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5) do đơn vị thí nghiệm thuộc hiệp hội STL (Short Circuit Testing Liaison) cấp.
	Không đạt

	3.3. Yêu cầu đơn vị thực hiện thí nghiệm xuất xưởng có chứng chỉ Vilas ISO/IEC 17025:2017 còn hiệu lực (Chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt chuẩn do văn phòng công nhận chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ BOA cấp) hoặc tương đương đối với các hạng mực thí nghiệm FAT chính.
	Nhà thầu cung cấp chứng chỉ Vilas ISO/IEC 17025:2017 còn hiệu lực (Chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt chuẩn do văn phòng công nhận chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ BOA cấp) hoặc tương đương đối với các hạng mực thí nghiệm FAT chính.
	Đạt

	
	Nhà thầu không cung cấp chứng chỉ Vilas ISO/IEC 17025:2017 còn hiệu lực (Chứng chỉ phòng thí nghiệm đạt chuẩn do văn phòng công nhận chất lượng của Bộ Khoa học và Công nghệ BOA cấp) hoặc tương đương đối với các hạng mực thí nghiệm FAT chính.
	Không đạt

	3.4. Biện pháp đảm bảo chất lượng vật tư, thiết bị do nhà thầu cấp để phục vụ sửa chữa và phương pháp thực hiện.
	Có thuyết minh hợp lý, đầy đủ các biện pháp đảm bảo chất lượng và phương pháp thực hiện.
	Đạt

	
	Không có thuyết minh hoặc có thuyết minh nhưng không đầy đủ các biện pháp đảm bảo chất lượng, phương pháp thực hiện.
	Không đạt



4. Tiến độ thực hiện gói thầu đáp ứng yêu cầu của E-HSMT
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	Thời gian thực hiện dịch vụ/ngày hoàn thành dịch vụ là 60 ngày kể từ ngày khởi công.
	Có chào thầu thời gian thực hiện dịch vụ/ngày hoàn thành dịch vụ ≤  60 ngày kể từ ngày khởi công.
	Đạt

	
	Không chào thầu hoặc có chào thầu thời gian thực hiện dịch vụ/ngày hoàn thành dịch vụ > 60 ngày kể từ ngày khởi công.
	Không đạt



5. Bảo đảm điều kiện vệ sinh môi trường và các điều kiện khác như phòng cháy, chữa cháy, an toàn lao động
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đáp ứng

	4.1. An toàn lao động:
	

	Biện pháp an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp 
	Có biện an toàn lao động hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
	Đạt

	
	Không có biện pháp an toàn lao động hoặc có biện pháp an toàn lao động nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
	Không đạt

	4.2. Phòng cháy, chữa cháy:
	

	Biện pháp phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi, phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
	Có biện phòng cháy, chữa cháy hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
	Đạt

	
	Không có biện pháp phòng cháy, chữa cháy hoặc có biện pháp phòng cháy, chữa cháy nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
	Không đạt

	4.3. Vệ sinh môi trường:
	

	Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
	+ Có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hợp lý, khả thi phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp.
+ Có phương án ứng phó sự cố chảy dầu, tràn dầu trong toàn bộ quá trình tháo lắp, vận chuyển, sửa chữa…Máy biến áp.
+ Chất thải nguy hại: Tổ chức thu gom, xử lý chất thải nguy hại (như: dầu máy biến áp, các VTTB, phụ kiện có liên quan đến dầu MBA, các chất thải nguy hại khác) đúng quy định pháp luật về môi trường.
+ Cam kết chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến môi trường trong toàn bộ quá trình tháo lắp, vận chuyển, sửa chữa…Máy biến áp.
	Đạt

	
	+ Không có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường hoặc có biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường nhưng không hợp lý, không khả thi, không phù hợp với đề xuất về biện pháp tổ chức sửa chữa máy biến áp hoặc 
+ Không Có phương án ứng phó sự cố chảy dầu, tràn dầu trong toàn bộ quá trình tháo lắp, vận chuyển, sửa chữa…Máy biến áp hoặc
+ Đối chất thải nguy hại: Không Tổ chức thu gom, xử lý chất thải nguy hại (như: dầu máy biến áp, các VTTB, phụ kiện có liên quan đến dầu MBA, các chất thải nguy hại khác) đúng quy định pháp luật về môi trường hoặc
+ Không Cam kết chịu trách nhiệm trong trường hợp xảy ra sự cố liên quan đến môi trường trong toàn bộ quá trình tháo lắp, vận chuyển, sửa chữa…Máy biến áp.
	Không đạt



6. Mức độ đáp ứng các yêu cầu về bảo hành, bảo trì
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	Thời gian bảo hành gói thầu: 18 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng nhưng không quá 24 tháng kể từ ngày giao hàng cuối cùng.
	Có cam kết đáp ứng thời gian bảo hành gói thầu của E-HSMT.
	Đạt

	2.1 
	Không cam kết hoặc có cam kết nhưng không đáp ứng thời gian bảo hành gói thầu của E-HSMT.
	Không đạt



7. Thông tin về kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	Nội dung yêu cầu
	Mức độ đánh giá

	Thông tin kết quả thực hiện hợp đồng của nhà thầu đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP
	· Nhà thầu có < 02 hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 01 năm (tính từ thời điểm đăng tải kết quả thực hiện hợp đồng đến thời điểm đóng thầu) thuộc một trong các trường hợp sau:
- Tiến độ hợp đồng bị chậm tiến độ.
- Chất lượng thực hiện hợp đồng không đảm bảo chất lượng.
- Vi phạm hợp đồng.
- Chấm dứt hợp đồng.
· Và theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) không có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn trước đó bị đánh giá là “Không đạt”.
	Đạt

	
	· Nhà thầu có ≥ 02 hợp đồng đối với gói thầu dịch vụ phi tư vấn theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Nghị định số 214/2025/NĐ-CP được công khai kết quả thực hiện hợp đồng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trong thời hạn 01 năm (tính từ thời điểm đăng tải kết quả thực hiện hợp đồng đến thời điểm đóng thầu) thuộc một trong các trường hợp sau:
- Tiến độ hợp đồng bị chậm tiến độ.
- Chất lượng thực hiện hợp đồng không đảm bảo chất lượng.
- Vi phạm hợp đồng.
- Chấm dứt hợp đồng.
· Hoặc theo kết quả đánh giá kết quả thực hiện hợp đồng do các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam phê duyệt và được công khai kết quả trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trong vòng 01 năm từ khi chủ đầu tư ra quyết định tính đến thời điểm đóng thầu, nhà thầu (nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh nhà thầu) có hợp đồng cung cấp dịch vụ phi tư vấn trước đó bị đánh giá là “Không đạt”.
	Không đạt



Ghi chú: Nhà thầu được đánh giá là đạt yêu cầu về kỹ thuật khi tất cả các tiêu chuẩn đánh giá được đánh giá là đạt. Trường hợp nhà thầu không đạt một trong các tiêu chuẩn thì bị đánh giá là không đạt và không được xem xét, đánh giá bước tiếp theo. 

